1. Tên học phần
: AUTOCAD 2D
2. Mã học phần 
: CK108
3. Số tín chỉ 
: 2(2,0,4)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 0 tiết

· Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật, Dung sai
7. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức

+ Sinh viên hiểu biết khái niệm và ứng dụng của AutoCAD trong ngành Cơ Khí.

+ Sử dụng được các tiện ích, điều khiển giao diện của chương trình Autocad 2D, thực hiện được các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh để vẽ các chi tiết máy.

+ Áp dụng được các lệnh cơ bản của AutoCAD  phần 2D để trình bày một bản vẽ kỹ thuật với đầy đủ kích thước, dung sai, yêu cầu kỹ thuật ...
- Kỹ năng

+ Chủ động điều khiển giao diện của chương trình AutoCAD; thực hiện thuần thục các thao tác vẽ. 

+ Thực hiện tốt thao tác soạn thảo, bố cục bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ 

+ Tự giác và chủ động cài đặt, hiệu chỉnh, quản lý an toàn phần mềm AutoCAD.
+  Hiểu biết để tự bồi dưỡng và phát triển óc tưởng tượng không gian, tư duy kỹ thuật để xác định nhanh hình dạng của vật thể, chi tiết khi thiết kế.
+ Có ý thức rèn luyện kỹ năng thao tác, thực hành trên máy tính, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác; có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn, sử dụng an toàn thiết bị.

+ Có trách nhiệm vệ sinh, bảo quản máy tính, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

- Giới thiệu tổng quan về CAD/CAM-CNC
- Giới thiệu chung về các ứng dụng trong thiết kế bản vẽ AutoCAD 2D.

- Sử dụng AutoCAD 2D để thiết kế vật thể, chi tiết máy.

- Trình bày bản vẽ kỹ thuật bao gồm các bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp theo các tiêu chuẩn thông dụng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình AutoCAD (2D), 2014.

· Tài liệu tham khảo
[2]. TS. Nguyễn Hữu Lộc. AUTOCAD 2010. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2007.
[3]. KS. Nguyễn Minh Đức và ban biên tập tạp chí: Computer Fans. Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng AutoCAD 2007. Nhà xuất bản tri thức.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
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Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN

1.1 CÁC THÀNH PHẦN GIAO TIẾP MÀN HÌNH
1.1.1 Thanh Menu (Menu Bar)

1.1.2  Menu gọi tắt (Shortcut Menu)
1.1.3 Thanh công cụ (Toolbar)

1.1.4  Cửa sổ lệnh (Command Window)

 1.2 THAO TÁC VỚI TẬP TIN BẢN VẼ

1.2.1 Mở bản vẽ mới
1.2.2 Mở bản vẽ có sẵn trên đĩa

1.2.3 Lưu (Save) nội dung bản vẽ lên đĩa

1.3  CÁC XÁC LẬP CƠ BẢN
1.3.1 Xác lập đơn vị bản vẽ (Drawing Units)

1.3.2 Xác lập giới hạn bản vẽ (Drawing Limits)

1.3.3 Xác lập kiểu điểm (Point Style)

1.3.4 Xác lập kiểu đường (Linetype)

1.3.5 Xác lập kiểu văn bản (Text Style)

1.3.6 Xác lập kiểu kích thước

1.3.7 Bản vẽ mẫu (Template Drawing)

1.4  ĐIỀU KHIỂN SỰ THỂ HIỆN BẢN VẼ TRÊN MÀN HÌNH
1.4.1 Phóng to, thu nhỏ bản vẽ trên màn hình – lệnh ZOOM

1.4.2 Dịch chuyển bản vẽ trên màn hình – lệnh PAN

1.5 CHỌN CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢN VẼ
1.5.1 Chọn từng đối tượng

1.5.2 Chọn đồng thời nhiều đối tượng

1.5.3 Window (Default)

1.6  NHẬP ĐIỂM TRONG BẢN VẼ AUTOCAD 2D
1.6.1 Hệ tọa độ (Coordinate System)

1.6.2 Tọa độ của điểm trong 2D

1.6.3 Các công cụ hỗ trợ nhập điểm

1.6.4 Các công cụ hỗ trợ tính toán – lệnh CAL

CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD 2D
2.1 Các lệnh vẽ cơ bản

2.1.1 Vẽ các đoạn thẳng – Lệnh Line
2.1.2 Vẽ đường thẳng dài vô hạn – lệnh Xline
2.1.3 Vẽ các đoạn thẳng song song – lệnh Mline
2.1.4 Vẽ cung tròn – lệnh Arc
2.1.5 Vẽ đa tuyến – lệnh Pline
2.1.6 Vẽ đa giác đều lệnh Polygon
2.1.7 Vẽ hình chữ nhật lệnh Rectangle
2.1.8 Vẽ đường tròn lệnh Circle
2.1.9 Vẽ đường cong Spline lệnh Spline
2.1.10 Vẽ ellipse lệnh Ellipse
2.1.11 Vẽ điểm lệnh Point
2.1.12 Tạo và chèn Block – lệnh Block, Insert
2.1.13 Chia đối tượng thành các đoạn thẳng bằng nhau lệnh Divide, Measure
2.1.14 Tạo miền hình học lệnh Region

2.1.15 Tạo miền hình học hoặc một đối tượng polyline từ biên kín lệnh Boundary

2.1.6 Vẽ mặt cắt
2.2 Các lệnh hiệu chỉnh cơ bản

2.2.1 Xóa các đối tượng lệnh Erase
2.2.2 Sao chép tịnh tiến các đối tượng lệnh Copy
2.2.3 Phép đối xứng lệnh Mirror
2.2.4 Tạo các đối tượng song song lệnh Offset
2.2.5 Sao chép dãy lệnh Array
2.2.6 Dời đối tượng lệnh Move
2.2.7 Quay đối tượng quanh một điểm lệnh Rotate
2.2.8 Phép tỉ lệ lệnh Scale

2.2.9 Phép dời và kéo dài đối tượng lệnh Stretch
2.2.10 Thay đổi chiều dài đối tượng lệnh Lengthen
2.2.11 Xén một phần đối tượng lệnh Trim
2.2.12 Kéo dài đối tượng lệnh Extend
2.2.13 Xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn lệnh Break
2.2.14 Vát mép các cạnh lệnh Chamfer
2.2.15 Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn lệnh Fillet
2.2.16 Làm tươi màn hình lệnh Redraw
2.2.17 Phá vỡ các đối tượng phức thành các đối tượng đơn lệnh Explode
2.2.18 Thay đổi tính chất đối tượng bằng Properties Window – lệnh Properties
2.3 Ghi và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ autocad
2.3.1 Tạo kiểu chữ lệnh Style
2.3.2 Nhập dòng chữ vào bản vẽ AutoCAD – lệnh Text
2.3.3 Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ AutoCAD – lệnh Mtext
2.3.4 Hiệu chỉnh đoạn văn bản trong bản vẽ AutoCAD – lệnh Ddedit
2.3.5 Thay thế dòng chữ bằng khung chữ nhật lệnh Qtext
2.3.6 Biến Textfill

2.4 Ghi và hiệu chỉnh kích thước trong bản vẽ autocad
2.4.1 Các thành phần kích thước
2.4.2 Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

2.4.3 Trình tự ghi kích thước
2.4.4 Các lệnh ghi kích thước thường gặp
Chương III. IN BẢN VẼ AUTOCAD
3.1 Khái niệm về in, cách xác lập máy in và in bản vẽ
3.1.1 Khái niệm về in

3.1.2 Cách xác lập máy in
14.  Phê duyệt   
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